HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU RÀ SOÁT
A. MẪU 01-a

I. Phần thông tin về liệt sĩ
1. Họ và tên: Viết bằng chữ in hoa. Ghi theo Bằng Tổ quốc ghi công (trường hợp liệt sĩ có thân nhân đang nhận trợ cấp hàng tháng nhưng chưa được cấp Bằng TQGC thì ghi theo sổ lĩnh trợ cấp hàng tháng), 

2. Nguyên quán: Ghi theo Bằng Tổ quốc ghi công
3. Thuộc lực lượng: nếu tham gia quân đội thì ghi tắt là QĐ; công an ghi là CA; thanh niên xung phong ghi là TNXP, các lực lượng khác còn lại ghi tắt là C 

4. Hy sinh: ngày tháng năm hy sinh của liệt sĩ ( nếu không nhớ thì bỏ trống). 
5. Bằng “Tổ quốc ghi công” số: ghi theo số bằng đã được cấp (nếu chưa được cấp Bằng TQGC thì ghi số sổ lĩnh trợ cấp.
II. Phần thông tin về thân nhân liệt sĩ
· Chỉ ghi họ và tên những người đang nhận chế độ trợ cấp hàng tháng (hiện đang còn sống).

· Các chế độ ưu đãi mà bản thân họ đang nhận: như Trợ cấp hàng tháng; BHYT, tình trạng nhà ở… tương ứng tại ô nào thì tích (x) tại ô đó.

III. Thông tin khác.

- Liệt sĩ có người thờ cúng thì tích dấu (x) vào ô tương ứng và ghi đầy đủ thông tin (liệt sĩ có thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng thì không có người hưởng trợ cấp thờ cúng).
-  Liệt sĩ vợ (chồng) đang hưởng trợ cấp tái giá thì điền thông tin đầy đủ vào mục tương ứng, không thì bỏ trống. 
- Liệt sĩ đang an táng trong nghĩa trang liệt sĩ tích (x) tại ô tương ứng và ghi rõ địa chỉ nghĩa trang liệt sĩ tại xã, huyện, tỉnh; 
- Mộ do gia đình quản lý tích (x) tại ô tương ứng; 
- Mộ chưa biết thông tin thì tích (x) vào ô tương ứng.

IV. Nhận định về kết quả

Cán bộ rà soát và thân nhân liệt sĩ đối chiếu chế độ đang hưởng và chế độ hiện hành để thống nhất nhận định về kết quả. Kết quả tương ứng mục nào thì tích (x) vào ô tương ứng.
B. MẪU 02-a
I. Phần thông tin về bà mẹ
1. Họ và tên: Ghi theo hồ sơ đề nghị phong tặng đối với bà mẹ, viết bằng chữ in hoa. 

2. Nguyên quán: Ghi theo hồ sơ của bà mẹ
3. Địa chỉ nơi ở: Ghi theo địa chỉ nơi bà mẹ đang sinh sống và hưởng trợ cấp

4. Được phong tặng: Bà mẹ được phong tặng theo tiêu chuẩn nào thì tích dấu (x) vào ô tương ứng
II. Các chế độ ưu đãi
Chế độ ưu đãi như Trợ cấp hàng tháng; BHYT, trợ cấp người phục vụ, tình trạng nhà ở… tương ứng tại ô nào thì tích (x) tại ô đó. Nếu không thì bỏ trống
III. Nhận định về kết quả

Cán bộ rà soát và  bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ đối chiếu chế độ đang hưởng và chế độ hiện hành để thống nhất nhận định về kết quả. Kết quả tương ứng mục nào thì tích (x) vào ô đó.

C. MẪU 03-a

I. Phần thông tin về thương binh

1. Họ và tên: Ghi theo hồ sơ người có công, viết bằng chữ in hoa. 

2. Nguyên quán: Ghi theo hồ sơ thương binh
3. Địa chỉ nơi ở: Ghi theo địa chỉ nơi thương binh đang sinh sống và hưởng trợ cấp

4. Thuộc lực lượng: nếu tham gia quân đội thì ghi tắt là QĐ; công an ghi là CA; thanh niên xung phong ghi là TNXP, các lực lượng khác còn lại ghi tắt là C
5. Tỷ lệ thương tật: Ghi theo tỷ lệ trong hồ sơ thương binh để tính hưởng chế độ trợ cấp

               Được xếp loại thương binh A hoặc B thì tích dấu (x) vào ô tương ứng 

6.Bị thương trong thời kỳ nào thì tích (x) vào ô tương ứng

- Thời gian từ năm 1954 trở về trước: thời kỳ chống Pháp

- Thời gian từ 1955- 30/4/1975: thời kỳ chống Mỹ

- Thời gian từ 1/5/1975 – nay: thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

7.  Thuộc diện hưởng thêm chế độ khác: VD: thương binh được nhận thêm chế độ trợ cấp hàng tháng của bệnh binh thì ghi: bệnh binh
II. Các chế độ ưu đãi
Là các chế độ mà thương binh đang hưởng như Trợ cấp hàng tháng; BHYT, trợ cấp người phục vụ, tình trạng nhà ở… tương ứng tại ô nào thì tích (x) tại ô đó. Nếu không thì bỏ trống
Chú ý: Trợ cấp người phục vụ và Bảo hiểm y tế cho người phục vụ chỉ thực hiện đối với thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang sống ở gia đình
III. Nhận định về kết quả

Cán bộ rà soát và  thương binh hoặc thân nhân của thương binh đối chiếu chế độ đang hưởng và chế độ hiện hành để thống nhất nhận định về kết quả. Kết quả tương ứng mục nào thì tích (x) vào ô đó.
D. MẪU 04-a

I. Phần thông tin về bệnh binh

1. Họ và tên: Ghi theo hồ sơ người có công, viết bằng chữ in hoa. 

2. Nguyên quán: Ghi theo hồ sơ bệnh binh

3. Địa chỉ nơi ở: Ghi theo địa chỉ nơi bệnh binh đang sinh sống và hưởng trợ cấp

4. Thuộc lực lượng: nếu tham gia quân đội thì ghi tắt là QĐ; công an ghi là CA; thanh niên xung phong ghi là TNXP, các lực lượng khác còn lại ghi tắt là C
5. Tỷ lệ bệnh tật: Ghi theo tỷ lệ trong hồ sơ bênh binh để tính hưởng chế độ trợ cấp

6. Thuộc diện hưởng thêm chế độ khác: VD: bệnh binh được nhận thêm chế độ trợ cấp hàng tháng của thương binh thì ghi: thương binh
II. Các chế độ ưu đãi
Là các chế độ mà bệnh binh đang hưởng như Trợ cấp hàng tháng; BHYT, trợ cấp người phục vụ, tình trạng nhà ở… tương ứng tại ô nào thì tích (x) tại ô đó. Nếu không thì bỏ trống
Chú ý: Trợ cấp người phục vụ và Bảo hiểm y tế cho người phục vụ chỉ thực hiện đối với bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang sống ở gia đình

III. Nhận định về kết quả

Cán bộ rà soát và  bệnh binh hoặc thân nhân của bệnh binh đối chiếu chế độ đang hưởng và chế độ hiện hành để thống nhất nhận định về kết quả. Kết quả tương ứng mục nào thì tích (x) vào ô đó.

Đ. MẪU 05-a

I. Phần thông tin về người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học
1. Họ và tên: Ghi theo hồ sơ người có công, viết bằng chữ in hoa. 

2. Nguyên quán: Ghi theo hồ sơ người HĐKC bị nhiễm CĐHH
3. Địa chỉ nơi ở: Ghi theo địa chỉ nơi người HĐKC bị nhiễm CĐHH đang sinh sống và hưởng trợ cấp

4. Thuộc lực lượng: nếu tham gia quân đội thì ghi tắt là QĐ; công an ghi là CA; thanh niên xung phong ghi là TNXP, các lực lượng khác còn lại ghi tắt là C
5. Tỷ lệ bệnh tật: Ghi theo tỷ lệ trong hồ sơ người HĐKC bị nhiễm CĐHH để tính hưởng chế độ trợ cấp

6. Thuộc diện hưởng thêm chế độ khác: VD: người HĐKC bị nhiễm CĐHH được nhận thêm chế độ trợ cấp hàng tháng của thương binh thì ghi: thương binh
II. Các chế độ ưu đãi
Là các chế độ mà người HĐKC bị nhiễm CĐHH đang hưởng như Trợ cấp hàng tháng; BHYT, trợ cấp người phục vụ, tình trạng nhà ở… tương ứng tại ô nào thì tích (x) tại ô đó. Nếu không thì bỏ trống
Chú ý: Trợ cấp người phục vụ và Bảo hiểm y tế cho người phục vụ chỉ thực hiện đối với người HĐKC bị nhiễm CĐHH bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang sống ở gia đình

III. Thông tin về con của người HĐKC bị nhiễm CĐHH
Chỉ ghi họ và tên người con của người HĐKC bị nhiễm CĐHH đang thuộc diện nhận trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người con nào đang nhận trợ cấp mức 1 hoặc mức 2 thì đánh dấu (x) vào cột tương ứng
IV. Nhận định về kết quả

Cán bộ rà soát và  người HĐKC bị nhiễm CĐHH hoặc thân nhân đối chiếu chế độ đang hưởng và chế độ hiện hành để thống nhất nhận định về kết quả. Kết quả tương ứng mục nào thì tích (x) vào ô đó.

E. MẪU 06-a

I. Phần thông tin về người có công giúp đỡ cách mạng

1. Họ và tên: Ghi theo hồ sơ người có công, viết bằng chữ in hoa. 

2. Nguyên quán: Ghi theo hồ sơ người có công

3. Địa chỉ nơi ở: Ghi theo địa chỉ nơi người có công đang sinh sống và hưởng trợ cấp

4. Hình thức khen thưởng: Ghi rõ người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “có công với nước” ; Huân chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến...
5. Thuộc diện hưởng thêm chế độ khác: VD:  bản thân có là thương binh và hưởng chế độ thương binh không

II. Các chế độ ưu đãi
Là các chế độ mà người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng như Trợ cấp hàng tháng; BHYT, tình trạng nhà ở… tương ứng tại ô nào thì tích (x) tại ô đó. Nếu không thì bỏ trống

III. Nhận định về kết quả

Cán bộ rà soát và  người có công giúp đỡ cách mạng hoặc thân nhân đối chiếu chế độ đang hưởng và chế độ hiện hành để thống nhất nhận định về kết quả. Kết quả tương ứng mục nào thì tích (x) vào ô đó.

G. MẪU 07-a

I. Phần thông tin về cựu thanh niên xung phong

1. Họ và tên: Ghi theo hồ sơ giải quyết chế độ TNXP, viết bằng chữ in hoa. 

2. Nguyên quán: Ghi theo hồ sơ 
3. Địa chỉ nơi ở: Ghi theo địa chỉ nơi TNXP đang sinh sống và hưởng trợ cấp

4. Thời gian tham gia TNXP: Ghi rõ thời gian theo hồ sơ đang hưởng 

5. Tình trạng hiện nay: tích dấu (x) vào ô tương ứng, nếu đã chết ghi rõ ngày tháng năm chết.
II. Các chế độ ưu đãi: Là các chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng thực hiện theo Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999; Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Các chế độ mà TNXP  hưởng như: Trợ cấp một lần, hàng tháng; BHYT, thì tích dấu (x) tại ô tương ứng. Nếu không thì bỏ trống.

III. Nhận định về kết quả

Cán bộ rà soát và  TNXP hoặc thân nhân đối chiếu chế độ đang hưởng và chế độ hiện hành để thống nhất nhận định về kết quả. Kết quả tương ứng mục nào thì tích (x) vào ô đó.

H. MẪU 08-a

I. Phần thông tin về người có công

1. Họ và tên: Ghi theo hồ sơ người có công, viết bằng chữ in hoa. 

2. Nguyên quán: Ghi theo hồ sơ người có công

3. Thuộc lực lượng: nếu tham gia quân đội thì ghi tắt là QĐ; công an ghi là CA; thanh niên xung phong ghi là TNXP, các lực lượng khác còn lại ghi tắt là C

4. Thuộc đối tượng người có công: VD như Thương binh, bệnh binh,…


5. Đã chết: Ghi rõ thời điểm (ngày tháng năm) người có công đã chết

II. Thông tin về thân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng
Chỉ ghi họ và tên người đang nhận trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Và ghi đầy đủ thông tin (dấu x) tại các cột tương ứng. Nếu không hưởng thì bỏ trống.
VD. Nếu người đang hưởng trợ cấp hàng tháng có hưởng BHYT thì đánh dấu (x) tại cột thứ 6 và 8. Không hưởng chế độ nuôi dưỡng thì bỏ trống cột 7.
IV. Nhận định về kết quả

Cán bộ rà soát và  thân nhân NCC đối chiếu chế độ đang hưởng và chế độ hiện hành để thống nhất nhận định về kết quả. Kết quả tương ứng mục nào thì tích (x) vào ô đó.

K.  MẪU 09
1. Phiếu này dùng cho người biết thông tin về nơi đã chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh (ngoài liệt sĩ đã đưa vào nghĩa trang liệt sĩ hiện nay) để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; không cung cấp thông tin mộ liệt sĩ đã được quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ.

2. Một số điểm lưu ý:

- Bản thân: Ghi thời điểm biết thông tin là Cựu chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong …Ứng với ô nào thì đánh dấu X vào ô đó.

- Về quan hệ với liệt sĩ là quan hệ giữa người cung cấp thông tin với liệt sĩ, có thể là bạn chiến đấu, cùng đơn vị hoặc thân nhân liệt sĩ, trực tiếp chôn cất hay còn giữ hồ sơ, sơ đồ chôn cất liệt sĩ. Tương ứng với quan hệ nào thì đánh dấu X vào các ô trong mẫu phiếu cung cấp; trường hợp khác thì ghi rõ.

- Nơi chôn cất liệt sĩ: Ghi rõ thôn, bản, xã, huyện, tỉnh; hoặc địa danh đồi, núi, khe suối…Càng cụ thể càng tốt.

- Đặc điểm nơi chôn cất liệt sĩ là đặc điểm địa hình, hướng hoặc số lượng, cách thức chôn cất hoặc các ký hiệu khác (nếu có)…

- Về sơ đồ nơi chôn cất: Người cung cấp thông tin có sẵn hoặc vẽ trên một tờ giấy khác, kèm theo phiếu này.

- Về lý do biết phần mộ liệt sĩ: Do trực tiếp chôn cất hoặc nghe kể lại, được thông báo hoặc chứng kiến; hoặc trong quá trình làm ăn sinh sống phát hiện thấy.

- Về người cùng biết nơi chôn cất liệt sĩ: Là người cùng biết các thông tin như người cung cấp.


   Ban Chỉ đạo tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trong cả nước và Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trân trọng cảm ơn ông, bà, đồng chí đã cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. 

